Tr​­êng TiÓu häc Th​­îng QuËn   

TUẦN24.                 NS: 05/02/2018                 ND Thứ hai ngày 12/02/2018                                 

Buổi sáng:Tiết1.
            Chào cờ


Tiết2+3.                                        TiếngViệt.
LUYỆN TẬP CÁC VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP M/P, NG/C.
Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 225 đến hết trang 226.


Tiết4.                                                   Toán
     LUYỆN TẬP.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- B​ước đầu nhận ra cấu tạo số tròn chục gồm có mấy chục và mấy đơn vị. 
- Đọc, viết, so sánh số tròn chục

- Tính tự giác trong học tập. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên:  Tranh minh hoạ bài 4

-Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ. 

- Đọc số 40, 70

- Viết số: Năm m​ơi, tám m​ơi 

- Các số trên là số gì ? 

	2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu bài học, ghi đầu bài. 

*Hoạt động 1: Luyện tập.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề ?

- Yêu cầu HS làm vào vở và chữa bài.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu, đọc phần mẫu a

- Gọi HS làm phần b) và nêu cách làm. 

- Yêu cầu HS làm và chữa bài. 

KL: Số tròn chục bao giờ cũng có số chỉ trục và số chỉ đơn vị. 

Bài 3: Yêu cầu HS nêu yêu cầu, sau đó làm và chữa bài. 

Số tròn chục lớn nhất (bé) nhất trong các số đó ?

Bài 4: Treo tranh 

a) Đọc các số có trong các quả bóng ?

- Em điền số nào tr​ớc ? Vì sao ?

- Cho HS làm và chữa bài 

- Phần b) tư​ơng tự. 

Đọc các số tròn chục từ bé đến lớn và ng​ược lại. 

3. Củng cố - dặn dò. 

 - Số 70 có mấy chục, mấy đơn vị ? 

- Nhận xét giờ học. 

-Xem tr​ước bài: Cộng các số tròn chục.
	- Nắm yêu cầu của bài

- Theo dõi bạn đọc

- Làm và so sánh nhận xét bài của bạn 

- Theo dõi bạn 

- Theo dõi bạn 

- Nhận xét bài làm của bạn 

- Làm và theo dõi bạn, so sánh nhận xét bài của bạn. 

- Số 90 (10) 

- Nêu yêu cầu 

- 80, 70, 20, 50, 90

- Số 90 vì số 90 lớn nhất 

- Em khác nhận xét 

- Cá nhân  

- Có 7 chục và 0 đơn vị




 Buổi chiều: Tiết1.                                   Tiếng việt *
             LUYỆN TẬP: VẦN /UÔNG/, /UÔC/, ƯƠNG/, /ƯƠC/.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /uông/, /uôc/, ương/, /ươc/biết viết chữ ghi vần/uông/, /uôc/, ương/, /ươc/,biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài SÔNG HƯƠNG sgk trang 119.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần/uông/, /uôc/, ương/, /ươc/ tưởng tượng, cuống cuồng, mực thước, thông thuộc, hướng dương, con cuốc, thược dược, cà cuống, con lươn, tiền lương, buôn bán, buông lỏng,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần /uông/, /uôc/, ương/, /ươc/bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /uôc/, /ươc/chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. Vần /uông/, / ương/kết hợp được với 6 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 74.

2a. Đọc: VŨNG NƯỚC THẦN: Ngày xưa ở một làng nọ có hai vợ chồng già tốt bong. Cạnh nhà họ có một ông góa vợ, tính tình rất hay đố kị. Một hôm, ông chồng già tìm they một vũng nước thần ở trong rừng. Sauk hi vợ và ông uống một ngụm nước ở đây thì đã biến thành một chàng trai và một cô gái trẻ. Ông hàng xóm tham lam uống gần hết cả vũng nước nên đã biến thành một đứa bé.

-H đọc:  

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       

        uống                                nước                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

       thưởng                             cuốc                                                                                                                               

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em điền vần uông hoặc ương vào chỗ trống cho đúng:

rau m……..                     ương b…….

Bài 2: Em điền vần uôc hoặc ươc vào chỗ trống cho đúng:

c…….bộ                          cái th………

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò về nhà.


 Tiết2.                                                     Tiếng việt *
             LUYỆN TẬP:VẦN CÓ ÂM CUỐI M/ P, NG/ C.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần có âm cuối m/ p, ng/ c biết viết chữ ghi vần có âm cuối m/ p, ng/ c,biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài SÔNG HƯƠNG sgk trang 119.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần có âm cuối m/ p, ng/ c, tưởng tượng, cuống cuồng, mực thước, thông thuộc, hướng dương, con cuốc, thược dược, cà cuống, con lươn, tiền lương, buôn bán, buông lỏng,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần  có âm cuối m/ p, ng/ c bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần có âm cuối c/p chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. Vần m/ng kết hợp được với 6 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 75.

2a. Đọc: DU LỊCH CÁT BÀ:Cát Bà có cả rường và biển. Biển và rừng hòa quện vào nhau tạo nên phong cảnh có một không hai. Rừng cát bà thật đẹp, sau những đợt mưa xuân, hoa thì nở rộ, những hồ nước lại đầy thêm. Du khách sẽ không thể nào quên khi đã đến Cát Bà.

-H đọc:  

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       

        xem                                 xiếc                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

        đúng                                đẹp                                                                                                                               

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em tìm và viết các tiếng có âm cuối m/p, ng/c trong bài đọc trên:

………………………………………………………………………………
- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.

Tiết3.                                                 Toán*       
                                       LUYỆN TẬP CHUNG.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Củng cố kiến thức về giải toán và cộng trừ trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng về giải toán và cộng trừ trong phạm vi 20.

- Yêu thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ. 

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1.Kiểm tra bài cũ. 

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài 7 cm.

2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

*Hoạt động:1 Thực hành. 

	Bài 1: Đặt tính rồi tính:

     14 + 5             18 -  4              13 + 3

     6 + 11             19 -  9              10 + 7

KL: Đặt tính và ghi kết quả cho thẳng cột.
	-HS làm vào vở và chữa bài.

-Bài1,2  HS

	Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

               12      + 2             -  5 

                 17      - 7                 + 8

                18      - 4                 +  3 

Bài 3: Cô giáo mua 13 quả bóng xanh và 2 quả bóng đỏ. Hỏi cô giáo mua tất cả bao nhiêu quả bóng?

- Cho HS đọc đề tóm tắt bằng miệng, sau đó làm bài vào vở.

KL: Muốn viết câu lời giải cần dựa vào câu hỏi của bài toán.
	- HS tự nêu yêu cầu , sau đó làm và chữa bài.

( cả lớp làm,HS  chữa bài)

- Đọc đề toán, tóm tắt miệng

- Làm và chữa bài, chú ý nêu nhiều câu lời giải khác nhau: Cô giáo mua tất cả số quả bóng là, hay số quả bóng cô giáo mua tất cả là.


4.Củng cố - dặn dò.

- Nêu các b​ước khi giải toán.

- Nhận xét tiết học.

                                       NS: 05/02/2018       ND:  Thứ ba ngày 13/02/2018
Buổi sáng:Tiết1+2.                         TiếngViệt.
VẦN: /OI/, /ÔI/, /ƠI/.

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 226 đến hết trang 229.


  Tiết 3:                                                   Toán.
             CỘNG CÁC SỐ TRÒN TRỤC

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục; cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90.
- Rèn kĩ năng giải bài toán có phép cộng.

- Thích học toán.

II.CHUẨN BI:
- Giáo viên: Năm chục que tính, bảng phụ.

- Học sinh: Bộ đồ dùng toán lớp 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS làm: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

  50 gồm có ....... chục và ......... đơn vị.

  80 gồm có ....... chục và ......... đơn vị.

	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Hình thành phép cộng.

- Yêu cầu HS lấy 30  que tính.

- 30 gồm có mấy chục, mấy đơn vị? (GV ghi bảng 3 ở cột chục).

- Tiến hành t​ương tự với 20 que tính.

- Tất cả em có mấy que tính? Em làm thế nào để tìm kết quả?

*HĐ 2: H​ướng dẫn kỹ thuật làm tính cộng.

- Gọi HS lên bảng đặt tính.

- Gọi HS nhắc lại cách đặt tính.

- Gọi HS nêu cách tính.

- GV ghi bảng, gọi HS nhắc lại cách cộng.

*Giải lao giữa tiết.

* HĐ 3: Luyện tập

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

Chốt: Cách đặt tính và cách thực hiện tính cột dọc.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?

- Gọi HS cộng nhẩm: 20 + 30 =..., và nêu cách tính nhẩm.

- Yêu cầu HS làm bài.

Chốt: Nêu lại cách nhẩm và tác dụng của tính nhẩm.

Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.

- GV hỏi, phân tích dữ kiện bài toán.

- GV tóm tắt, yêu cầu học sinh làm vào vở.
	- Nắm yêu cầu của bài.

- Gài 30 que tính vào bảng cài.

- 3 chục; 0 đơn vị

- Gài 20 que tính.

- Có 50 que tính, em lấy 30 + 20, sau đó em đếm đ​ược 50 que tính.

- Em khác nhận xét.

- Viết 30 tr​ước sau đó viết 20 ở dưới sao cho cột đơn vị và cột chục thẳng cột với nhau.

- Tính từ phải sang trái.

- HS tự nêu yêu cầu, làm và chữa.

- HS tự nêu yêu cầu.

- 20 còn gọi là 2 chục cộng 30 còn gọi là 3 chục, bằng 5 chục hay 50.

- Em khác làm và chữa bài.

- Em khác theo dõi

- HS trả lời.

- HS làm và chữa bài.

- HS theo dõi. 

- Gọi em khác nêu các lời giải khác


3. Củng cố - Dặn dò:

- Chơi trò chơi nối kết quả nhanh với phép tính thích hợp.

- Nhận xét giờ học.


Buổi chiều: Tiết2.                                   Tiếng việt *
             LUYỆN TẬP:VẦN /OI/, /ÔI/, /ƠI/

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần có /oi/, /ôi/, /ơi/, biết viết chữ ghi vần có/oi/, /ôi/, /ơi/,biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài THẦY BÓI XEM VOI sgk trang 121.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần có/oi/, /ôi/, /ơi/, đòi hỏi, sôI nổi, chơI vơI, con dơI, bói cá, con voi, cá trôI, soi sáng, xoi mói, nổi tiếng, nỗi lòng, xới cơm, sới chọi,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần  /oi/, /ôi/, /ơi/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /oi/, /ôi/, /ơi/ kết hợp được với 6 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 76.

2a. Đọc: DUNG DĂNG DUNG DẺ: 

Dung dăng dung dẻ                              Cho dê đi học

Dắt tre đi chơi
                            Cho cóc ở nhà

Đến cổng nhà trời
                            Cho gà bới bếp

Lạy cậu lạy mợ
                           Xì xà xì xụp

Cho cháu về quê
                           Ngồi thụp xuống đây.

-H đọc:  

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       

        thoi                                 giời                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

         rồi                                   rơi                                                                                                                               

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho đúng:

(sôi, xôi)           ………..đỗ, nước………. …

lỗi, nỗi)            ………..buồn, mắc………..

Bài 2: Em điền vần oi hoặc ơi vào chỗ trống cho đúng:

Thăm h……..                   xởi l……..

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết3.                                                       Toán*
     LUYỆN TẬP.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- B​ước đầu nhận ra cấu tạo số tròn chục gồm có mấy chục và mấy đơn vị. 
- Đọc, viết, so sánh số tròn chục.
- Ý thức trong giờ học toán. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên:  Tranh minh hoạ bài 4

-Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1. Kiểm tra bài cũ. 

- Đọc số 40, 70

- Viết số: Năm m​ơi, tám m​ơi 

- Các số trên là số gì ? 

	2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu bài học, ghi đầu bài. 

*Hoạt động 1: Luyện tập.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề ?

- Yêu cầu HS làm vào vở và chữa bài.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu, đọc phần mẫu a

- Gọi HS làm phần b) và nêu cách làm. 

- Yêu cầu HS làm và chữa bài. 

KL: Số tròn chục bao giờ cũng có số chỉ trục và số chỉ đơn vị. 

Bài 3: Yêu cầu HS nêu yêu cầu, sau đó làm và chữa bài. 

Số tròn chục lớn nhất (bé) nhất trong các số đó ?

Bài 4: Treo tranh 

a) Đọc các số có trong các quả bóng ?

- Em điền số nào tr​ớc ? Vì sao ?

- Cho HS làm và chữa bài 

- Phần b) tư​ơng tự. 

Đọc các số tròn chục từ bé đến lớn và ng​ược lại. 

3. Củng cố - dặn dò. 

 - Số 70 có mấy chục, mấy đơn vị ? 

- Nhận xét giờ học. 

-Xem tr​ước bài: Cộng các số tròn chục.
	- Nắm yêu cầu của bài.
- Theo dõi bạn đọc.
- Làm và so sánh nhận xét bài của bạn. 

- Theo dõi bạn. 

- Theo dõi bạn. 

- Nhận xét bài làm của bạn.
- Làm và theo dõi bạn, so sánh nhận xét. bài của bạn. 

- Số 90 (10) 

- Nêu yêu cầu. 

- 80, 70, 20, 50, 90

- Số 90 vì số 90 lớn nhất. 

- Em khác nhận xét. 

- Cá nhân.  

- có 7 chục và 0 đơn vị




                           NS: 05/ 02 /2018                ND: Thứ tư ngày14/02/2018   

Buổi chiều: Tiết 1:                        Tự nhiên xã hội. 

                                                             CÂY GỖ
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Biết kể tên một số cây gỗ và nơi sống của chúng, thấy ích lợi của việc trồng cây gỗ.

- Chỉ nói tên các bộ phận chính (thân, lá, hoa) của cây gỗ.

- Yêu thích cây cối, có ý thức bảo vệ cây cối.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Tranh SGK phóng to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Cây hoa có bộ phận chính nào?

- Cây hoa có ích lợi gì ?

	2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu bài học - ghi đầu bài.

b. Các hoạt động:

*HĐ 1: Tìm hiểu các bộ phận chính của cây gỗ.

- Cho HS ra sân tr​ường và chỉ cây nào là cây lấy gỗ?

- Dừng lại bên cây bàng, cho HS quan sát để trả lời: Cây gỗ này tên là gì? Hãy chỉ thân, lá cây, em có nhìn thấy rễ cây không ? Thân cây có đặc điểm gì ?.

KL: Cây lấy gỗ cũng có rễ, thân, lá,

như​ng thân cây to cao, có nhiều lá và cành.

*HĐ 2: Tìm hiểu lợi ích của cây gỗ. 

- Quan sát tranh vẽ cây SGK phong to và cho biết đó là cây gỗ gì?

- Ngoài ra em còn biết cây gỗ gì ?

- Cây gỗ đ​ược trồng ở đâu ?

- Cây gỗ đ​ược trồng làm gì ?

- Kể tên đồ dùng làm từ gỗ ?

KL: Cây gỗ có rất nhiều lợi ích, vậy ta phải bảo vệ cây gỗ như​ thế nào ?
	- Học sinh đọc đầu bài.

- Hoạt động ngoài trời.

- Cây bàng, rễ cây cắm sâu vào lòng đất, thân cây cao, to, cứng ...

- So sánh: hình dạng, kích thước… của cây rau và cây gỗ.

- Theo dõi.

- Hoạt động theo cặp.

- cây thông, ph​ợng

- Cây bạch đàn, phi lao ...

- Rừng, v​ườn nhà ....

- Lấy gỗ, lấy bóng mát, không khí trong lành.

- Bàn, ghế, tủ, nhà, gi​ường .....

- Trồng cây, t​ưới cây, không bẻ cành, hái lá ....


3. Củng cố, dặn dò:

- Cây gỗ có ích lợi gì ? Cây gỗ có những bộ phận chính gì ?

- Nhận xét tiết học.


      _____________________________________________

Tiết 2:                                                           Tiếng Việt.
                                           LUYỆN TẬP: VẦN /UI/, /ƯI/.

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nắm chắc vần /ui/, /ưi/, biết viết chữ ghi vần /ui/, /ưi/, biết vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần, đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

- VBTTV1/ Tập 2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức: 

- HS nêu tên bài học buổi sáng (vần ui, ưi.)

+ GV viết: ui, ưi. HS đọc: /ui/, /ưi/ theo 4 mức độ (T-N-N-T).

- Đưa tiếng: “bui, lưi, ” vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- T: Tiếng có vần /ui/, /ưi/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (6 đấu thanh).

+ Dấu thanh đặt ở đâu? (Đặt ở chữ u, ư.) 

- GVviết một số từ có vần “ui, ưi”: thui thủi, xúi giục, thưa gửi,… cho HS đọc.

- HS đọc SGK, trang 122, 123. (3 - 5 HS)

- T nhận xét, nhắc nhở.

2. Thực hành: 

- H hoàn thành BTTV1/ Tập 2 trang 77.

- Cho HS mở vở BTTV thực hành (trang 77), nêu YC bài tập.
2a. Em luyện đọc: ( CN- T- L )

 - Bài đọc: “Nàng công chúa tham lam” - VBT.

 - GV theo dõi, uốn sửa cho HS. 

2b. Em thực hành ngữ âm:  

      Em vẽ và đ​ưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:


                                                                                                                                                                                                                         

           lùi                                   cửi                                                                                                            

2c. Em thực hành chính tả:

     1. Em điền vần ui hoặc ưi vào chỗ trống cho đúng:

v…… mừng          khung c……           ng…… mùi           ch……rúc

     2. Em viết vào mỗi dòng sau 3 tiếng chứa vần:

ui:…………………………………………………………………….

ưi:……………………………………………………………………..

- T quan sát, nhận xét, nhắc nhở.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. - Dặn dò.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                 __________________________________________

Tiết 3:                                                               Toán*       

                                          LUYỆN TẬP: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
- Củng cố kiến thức về phép cộng các số tròn chục.

- Rèn kĩ năng cộng các số tròn chục.

- Yêu thích học toán.

II.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng làm:  30 + 20           60 + 20

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

b. HD HS Làm bài tập:

*Bài 1: Đặt tính rồi tính:



30 + 20 

40 + 40 

50 + 10

60 + 20


10 + 30

70 + 10

  5 + 10

10 +   2

- HS nêu yêu cầu và làm bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Chốt: Cách đặt tính và thực hiện tính.

*Bài 2: Tính nhẩm:

40 + 30 =

20 + 70 = 

10 + 30 + 20 =

50 + 30 =

40 + 50 = 

30 + 30 + 10 =

- HS nêu yêu cầu và làm bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

- Nhắc lại cách tính nhẩm.

*Bài 3: Hoa có 40 cái bánh, mẹ cho thêm Hoa 30 cái nữa. Hỏi Hoa có tất cả mấy cái bánh?

- HS nêu đọc đề, tóm tắt miệng và làm bài, sau đó lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

- Gọi HS đặt đề toán khác.

- Nhắc các b​ước trình bày bài giải.

*Bài 4:  Dấu <; > ; = ?

 
  
40 + 10  …  60

     70  … 30 + 30




50 + 30 … 70

     50 …  20 + 40 


- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 

- HS cộng nhẩm và điền dấu sau đó làm vào vở.

- Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

3. Củng cố- Dặn dò:

- Thi viết phép tính nhanh.

- Nhận xét giờ học. Tuyên dương HS học tốt.


                          NS: 05/ 02 /2018                ND: Thứ năm ngày15/02/2018   
Buổi sáng:Tiết1+2.                           TiếngViệt.
VẦN: /UÔI/, /ƯƠI/.

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 233 đến hết trang 236.


Tiết4.                                                 Toán
                                        TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Biết cách đặt tính trừ, làm  tính trừ, trừ nhẩm các số tròn chục,biết giải toán có lời văn.

-Trừ hai số tròn chục, củng cố kỹ năng giải toán.

- Say mê học toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: 50 que tính.

-Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ.

- Đặt tính rồi tính: 50 + 30 = ...... ; 20 + 60 = ......

	2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

* Hoạt động 1: Hình thành phép tính trừ.

- Yêu cầu HS lấy 50 que tính. 

- 50 gồm có mấy chục, mấy đơn vị ? (GV ghi bảng 5 ở cột chục; 0 cột đơn vị).

- Bớt đi 30 que tính (30 gồm có mấy chục, mấy đơn vị).

- Em còn mấy que tính ? Em làm thế nào để tìm kết quả ?

*Hoạt động 2: Hư​ớng dẫn kỹ thuật làm tính trừ.

- Gọi HS lên bảng đặt tính.

- Gọi HS nhắc lại cách đặt tính.

- Gọi HS nêu cách tính.

- GV ghi bảng, gọi  HS nhắc lại cách trừ.

*Hoạt động 3: Luyện tập.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài ?

Chốt: Cách đặt tính và cách thực hiện tính cột dọc.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?

- Gọi HS trừ nhẩm: 40 - 30 = ..... và nêu cách nhẩm.

- Yêu cầu HS làm bài.

Chốt: Nêu lại cách nhẩm và tác dụng của tính nhẩm.

Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.

- GV hỏi, phân tích dữ kiện bài toán.

- GV tóm tắt, yêu cầu HS làm vào vở.

- Gọi em khác nêu các lời giải khác.

- Gọi HS khác đặt đề toán khác.

Bài 4: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

50 - 10.......... 20 em điền dấu gì ?vì sao ?.

- Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

- Gài 50 que tính vào bảng cài.

- 5 chục; 0 đơn vị

- Bỏ đi 30 que tính, có 3 chục và 0 đơn vị.

- Em còn 20 que tính, em làm tính trừ ....

- Em khác nhận xét.

- Viết 50 tr​ước sau đó viết 30 ở d​ới sao cho 3 chục thẳng 5 chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị, viết dấu trừ ở bên trái giữa hai số.

- Tính từ phải sang trái, 0 trừ đi 0 bằng 0, viết 0 ; 5 trừ 3 bằng 2 viết 2..

- HS tự nêu yêu cầu, làm và HS chữa.

- HS tự nêu yêu cầu.

- 40 còn gọi là 4 chục trừ 30 còn gọi là 3 chục bằng 1 chục hay 10.

- Em khác làm và chữa bài.

- Em khác theo dõi.

- HS trả lời. 
- HS làm và chữa bài.

- HS theo dõi.

- Dấu > vì 50 - 10 = 40, 40 > 20.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.


3. Củng cố, dặn dò.

- Chơi trò chơi nối kết quả nhanh với phép tính thích hợp.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trư​ớc bài: Luyện tập.


 Buổi chiều: Tiết1                            Tiếng Việt*
LUYỆN TẬP VẦN: /UÔI/, /ƯƠI/.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /uôi/, /ươi/ biết viết chữ ghi vần/uôi/, /ươi/, biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài NÓI CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI sgk trang 125.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần/uôi/, /ươi/, nguồi nguội, nguôi ngoai, tươi cười, buồng chuối, quả bưởi, cá đuối, đười ươi, điểm mười, miền xuôi, con rươi, cưỡi ngựa,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có /uôi/, /ươi/  bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ngh, gh,… `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /uôi/, /ươi/ kết hợp được với 6 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 78.

2a. Đọc:BÁN BÓNG RÂM CỦA CÂY:  “Vào một ngày … dưới bong cây này”.              
-H đọc:  

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       


        xuôi                                mười                                 tưới                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                    * Em thực hành chính tả:

Bài 1: Khoanh tròn tiếng có vần uôi hoặc ươi:

 tuổi          tới         nối        nguôi         tủi        tưới         núi         ngồi

Bài 2: Em điền vần uôi hoặc ươi vào chỗ trống cho đúng:

miền x…..        t……vui           s…….ấm         n…….nấng

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết2                                                     Toán*
                                LUYỆN TẬP TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC.

I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nhận biết bài toán có lời văn th​ường có hai phần: các số và câu hỏi.

- HS đọc đ​ược bài toán có văn, chú ý đến hai yêu tố trên.

- Yêu thích môn Toán.

II.CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Tranh vẽ bài toán như​ SGK phóng to.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Kiểm tra bài cũ.

- Đặt tính rồi tính:  14 + 4              17 - 5                18 - 8

	2. Bài mới: GV giới thiệu bài.

* Hướng dẫn HS Luuyện tập.

 *Bài 1: HS nêu yêu cầu bài tập.
	


 - HS làm tính HS lưu ý viết cho thẳng cột.  
* Bài 2  HS nêu yêu cầu Tính nhẩmnêu cách nhẩm bài.

* Bài 3: HS đọc bài toán, nêu tóm tắt, HS giải bài toán chữa bài.

                                     Bài giải

                              Có tất cả số thuyền là:

                           20+ 30= 50( cái thuyền).

                              Đáp số 50 cái thuyền.

* Bài 4: Nối ô trống với số thích hợp.

- Y/C HS chữa xong đọc kết quả chữa bài. 

- GV quan sát hướng dẫn HS Y hoàn thành bài viết.

Thu vở chấm bài.

3. Củng cố dặn dò:

- HS đọc lại các số tròn chục.

- Nêu cách giải bài toán có lời văn gồm mấy bước.

- GV nhận xét tiết học. 


Tiết 3.                                                 Thủ công
                                           XÉ, DÁN HÌNH TAM GIÁC

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
    

- HS nắm được cách xé, dán hình tam giác.

- Xé được hình tam giác theo hướng dẫn.

- HS yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bài mẫu về xé dán hình tam giác.

- HS: Giấy nháp, giấy màu.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu YC giờ học, ghi đầu bài. HS nắm YC bài học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: GV hướng đẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV cho HS quan sát mẫu rồi đặt câu hỏi cho HS trả lời.

* HĐ 2: GV hướng dẫn mẫu: Vẽ và xé dán hình tam giác.

- Vẽ 1 hcn cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 6 ô 

- Đếm từ trái sang phải 4 ô đánh dấu đỉnh tam giác

- Vẽ nối từ đỉnh với 2 điểm dưới của hcn - được hình tam giác 

- Xé lần lượt các cạnh.

*HĐ3: Thực hành

- HS thực hành trên giấy nháp 

- GV quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.

- HS thực hành bằng giấy màu.

* HĐ 4: Dán hình

- Ướm đặt vị trí hình cho cân đối trước khi dán.

- Lấy ngón tay trỏ di đều hồ dán, bôi đều các góc, cạnh hình.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS dọn vệ sinh.

- GVnhận xét giờ học. 
- HS chuẩn bị bài sau.
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Tiết4.                                          
   Sinh hoạt.

                                                        SINH  HOẠT SAO.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- HS thấy rõ được các ưu, khuyết điểm của bản thân, của bạn, của lớp về việc thực hiện hoạt độnghọc tập và các hoạt động giáo dục khác trong tuần đang thực hiện. Nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới. Học sinh biết cách tổ chức sinh nhật cho các bạn( hoặc tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ điểm của tháng- HS hát, háI hoa dân chủ…)

-  HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II-CHUẨN BỊ 

-Chủ tịch, phó chủ tịch , trưởng các ban chuẩn bị nội dung để nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế của lớp, của bạn.

- Ban văn nghệ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng đang thực hiện. 

- HS chuẩn bị quà, lời chúc mừng  để chúc mừng sinh  nhật bạn.

III-TIẾN TRÌNH.

1- Trưởng ban đối ngoại giới thiệu và mời ban văn nghệ lên điều hành.

2-Ban văn nghệ điều hành văn nghệ, mời Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành buổi sinh hoạt.

3- CTHĐTQ điều hành buổi sinh hoạt lớp.

a- CTHĐTQ thông qua nội dung chương trình buổi sinh hoạt lớp:

+ Lần lượt các bạn nhận xét về hoạt động của các bạn trong tuần và nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.

+ Hai P CTHĐTQ  nhận xét về ban mình phụ trách.

+ CTHĐTQ nhận xét chung.

+ GVNX, KL và đề ra phương hướngcho hoạt động tuần sau.

+ Tổ chức sinh nhật cho các bạn( nếu k phải là tuần cuối tháng k tổ chức sinh nhật cho HS, GV tổ chức cho HS SH theo chủ điểm của tháng “Múa hát, hái hoa dân chủ…)

b- CTHĐTQ lần lượt mời các bạn trưởng các ban lên NX ưu, khuyết điểm của lớp về việc thực hiện nhiệm vụ do ban mình phụ trách.

+ Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

+ CTHĐTQ  mời các bạn mắc khuyết điểm  nêu hướng sửa chữa của mình trong tuần tới. 

- Hai P CTHĐTQ  NX về hoạt động của các bạn do mình phụ trách.

-CTHĐTQ NX các hoạt động của lớp trong tuần đang thực hiện. 

-Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất  sắc.

3- CTHĐTQ mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

4. GVCN NXĐG những ưu khuyết điểm của lớp trong tuần về nề nếp, học tập, việc học bài và làm bài của HS, việc tự quản của HĐTQL, hoạt động của các bạn.

-  GV tuyên dương nhóm, ban, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động của lớp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Phương hướng uần tới:

- Các ban( nhóm) thảo luận và đề xuất các công việc sẽ thực hiện trong tuần

( tháng) tiếp theo.

- CTHĐTQ, các phó CTHĐTQ cùng GVCN hội ý, thống nhất lại các nội dung đề xuất của các bạn.

- CTHĐTQ giao nhiệm vụ cho các bạn. 

6. Tổ chức sinh nhật:

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT giới thiệu  tên các bạn sinh nhật  trong tháng. Sau đó mời các bạn có tên lên trước lớp.

-  Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp cùng hát bài hát: Chúc mừng sinh nhật để choc mừng các bạn.

- Các bạn trong lớp nói lời choc mừng, tặng quà các bạn.

- GV nói lời choc mừng HS.

- Các bạn được tổ chức sinh nhật đáp lại lời cảm ơn.

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.
BGH Duyệt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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